
STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

1
KIG-

00020510
Quan Anh Tuấn 

15/6/1992

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
08/12/2014

10
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Công ty Cổ 

phần Hiệp Lực

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án: 04 công trình dân dụng cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình II
Công ty Cổ 

phần Hiệp Lực

1. Nội dung kê khai:
-Chủ trì thiết kế: 03 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty Cổ 

phần Hiệp Lực

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia lập dự toán, đo bóc khối lượng: 03 công 
trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

2
KIG-

00072483
Lý Văn Sanh 
22/09/1985

Kỹ sư Xây 
dựng cầu - 

đường 
25/10/2007

17
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban QLDA 
Xây dựng - 

Giao thông tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 03 công trình giao thông 
nhóm B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

3
KIG-

00085380

Nguyễn Quốc 
Huân 

24/11/1988

Kỹ sư Cầu 
đường 

15/7/2011
14

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 
MTV Toàn Tín 

Nghĩa

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 
03 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
III; 
03 Công trình HTKT nhóm C cấp IV; 
06 Công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

PHỤ LỤC 
  DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 05 NĂM 2025)

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày          /10/2025 của Sở Xây dựng An Giang)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

4
KIG-

00067926
Võ Thanh Phú 

20/06/1989

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình giao 

thông 
21/02/2012

9
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

I
Công ty TNHH 
Xây dựng dân 

dụng Phú Quốc

1. Nội dung kê khai:
- Giám trưởng - chỉ huy trưởng: 02 công trình dân 
dụng cấp II
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
02 quyết định phân công + 02 giấy phép xây dựng.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 
trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung tài liệu chứng 
minh cấp công trình, hợp 
đồng giám sát, Biên bản 
nghiệm thu hoàn thành 

công trình

5
KIG-

00048750
Ngô Niễm 
10/05/1976

Kỹ sư xây 
dựng 

25/9/2007
28

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

xây dựng CIC 
Nam Việt

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát: 02 công trình HTKT cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

6
KIG-

00048750
Ngô Niễm 
10/05/1976

Kỹ sư xây 
dựng 

25/9/2007
28

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

xây dựng CIC 
Nam Việt

1. Nội dung kê khai:
- Trủ chì thẩm tra kết cấu công trình: 04 công trình 
dân dụng cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
04 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Làm rõ quyết định phân 
công (căn cứ hợp đồng 
thiết kế - nhưng chức 

danh là chủ trì thẩm tra)

7
KIG-

00059871
Lưu Hữu Tài 

27/10/1988

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

công trình 
xây dựng 
06/5/2022

9
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban QLDA 
Xây dựng - 

Giao thông tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, giám sát công trình: 02 công trình 
dân dụng nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

8
KIG-

00048747
Trần Minh Mẫn 

01/10/1981

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

18/10/2004

21
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình II

Công ty TNHH 
Kiến trúc Xây 
dựng Kiến tạo 
Màu xanh Việt

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thẩm tra thiết kế kết cấu: 04 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
04 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

9
KIG-

00104317
Trần Trọng Nhân 

05/10/1986

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

22/11/2012

18 Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 
giác Long 

Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý giá 
hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm tra, 
giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: 
02 Công trình HTKT cấp III;
01 Công trình HTKT nhóm C cấp III;
03 Công trình NN&PTNT cấp IV;
03 Công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 Công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 Công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
01 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
III;
02 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
IV;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 
giác Long 

Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý giá 
hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm tra, 
giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: 
02 Công trình HTKT cấp III;
01 Công trình HTKT nhóm C cấp III;
03 Công trình NN&PTNT cấp IV;
03 Công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 Công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 Công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
01 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
III;
02 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
IV;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 
giác Long 

Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý giá 
hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm tra, 
giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: 
02 Công trình HTKT cấp III;
01 Công trình HTKT nhóm C cấp III;
03 Công trình NN&PTNT cấp IV;
03 Công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 Công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 Công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
01 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
III;
02 Công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
IV;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

10
KIG-

00095419
Đỗ Hữu Phan 

23/05/1978

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

05/5/2001

24
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình I

Công ty TNHH  
Tư vấn Xây 

dựng Nguyễn 
Hồng Trung

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế kết cấu, lập tổng mức đầu tư, dự 
toán: 
02 công trình dân dụng nhóm B cấp II;
01 công trình dân dụng, HTKT và giao thông nhóm B 
cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh cấp công trình

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

I

Công ty TNHH  
Tư vấn Xây 

dựng Nguyễn 
Hồng Trung

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì lập tổng mức đầu tư, dự toán: 
02 công trình dân dụng nhóm B cấp II;
01 công trình dân dụng, HTKT và giao thông nhóm B 
cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 
trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh cấp công trình

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty TNHH  
Tư vấn Xây 

dựng Nguyễn 
Hồng Trung

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia khảo sát địa hính: 
01 công trình HTKT nhóm C cấp IV;
01 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Công ty TNHH  
Tư vấn Xây 

dựng Nguyễn 
Hồng Trung

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án: 02 công trình giao thông 
nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

Công ty TNHH  
Tư vấn Xây 

dựng Nguyễn 
Hồng Trung

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì lập tổng mức đầu tư, dự toán: 
02 công trình dân dụng nhóm B cấp II;
01 công trình dân dụng, HTKT và giao thông nhóm B 
cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 
dự án nhóm B hoặc 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(điểm a khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh cấp công trình

11
KIG-

00038006
Trần Hồng Nhật 

27/8/1991

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng 
20/3/2014

10 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III
Công ty TNHH 
MTV 377 Kiên 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham gia khảo sát địa hình: 03 công trình 
NN&PTNT nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
10 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH 
MTV 377 Kiên 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 03 công 
trình NN&PTNT nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
10 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH 
MTV 377 Kiên 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham gia giám sát thi công xây dựng: 
03 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
01 công trình giao thông nhóm C cấp III.
03 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 
10 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

12
Huỳnh Phúc 

Nguyên 
30/01/1985

Kỹ sư Kỹ 
thuật môi 

trường 
21/10/2010

16
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp nước 
- thoát nước

III
Công ty TNHH 

Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp II;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp II, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp II;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp II, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chuyên môn không phù 

hợp (không có đồ án môn 
học)

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Xử lý 

chất thải rắn
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp II;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp II, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật môi trường) hoặc chuyên môn đào tạo phù 
hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật môi trường)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chuyên môn không phù 

hợp (không có đồ án môn 
học)

    
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp II;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp II, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

13
Hồ Mai Trúc 

17/12/1993

Kỹ sư Kỹ 
thuật môi 

trường 
30/9/2015

9
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp nước 

- thoát nước
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chuyên môn không phù 

hợp (không có đồ án môn 
học)

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Xử lý 

chất thải rắn
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật môi trường) hoặc chuyên môn đào tạo phù 
hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật môi trường)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III, III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

14
Trần Quốc Thịnh 

19/3/1996

Kỹ sư Kỹ 
thuật cơ sở 

hạ tầng 
23/9/2019

5
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp nước 

- thoát nước
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
03 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
03 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng (cấp - thoát 
nước, nghĩa trang): 03 đồ án quy hoạch chung tỉ lệ 
1/10.000.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kiến trúc (không bao gồm 
thiết kế nội thất và kiến trúc nội thất, cảnh quan), quy hoạch xây dựng, giao thông, kỹ thuật điện, 
cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, tài nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô 
thị.) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy hoạch xây 
dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 
đồ án quy hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
(khoản 3 Điều 81 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Không có quyết định phê 
duyệt quy hoạch kèm theo 
chứng minh kinh nghiệm 

đã thực hiện

15
Nguyễn Hoàng 

Bảo Trân 
13/7/1996

Kỹ sư Kỹ 
thuật cơ sở 

hạ tầng 
23/9/2019

5
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp nước 

- thoát nước
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
03 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
03 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công

    
Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng (cấp - thoát 
nước, nghĩa trang): 03 đồ án quy hoạch chung tỉ lệ 
1/10.000.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kiến trúc (không bao gồm 
thiết kế nội thất và kiến trúc nội thất, cảnh quan), quy hoạch xây dựng, giao thông, kỹ thuật điện, 
cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, tài nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô 
thị.) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy hoạch xây 
dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 
đồ án quy hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
(khoản 3 Điều 81 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công

16
KIG-

00111003
Đỗ Minh Tú 

26/6/1990

Kỹ sư Công 
nghệ môi 
trường 

30/03/2016

8
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp nước 

- thoát nước
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Xử lý 

chất thải rắn
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật môi trường) hoặc chuyên môn đào tạo phù 
hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật môi trường)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công

    
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
02 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp nhóm B 
cấp III;
01 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

17
KIG-

00154975

Quách Thanh 
Sang 

27/6/1987

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 

trình 
01/11/2010

14
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH 
Kiên Thành

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham thiết kế: 
03 công trình HTKT, giao thông, công nghiệp, thuỷ lợi 
nhóm B cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

18
Đinh Trọng Nhân 

19/5/1997

Kỹ sư Quản 
lý xây dựng 
19/9/2019

4
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Kỹ thuật hiện trường, giám sát: 01 công trình dân 
dụng cấp I.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Kê khai không phù hợp 
(không có quyết định 

phân công nội dung kê 
khai)

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án và tham gia công tác giám 
sát: 02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 

minh ban quản lý dự án 
đã kê khai

Trang 8 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia kiểm soát chi phí xây dựng công trình, 
tham gia lập hồ sơ thanh toán: 02 công trình dân dụng 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công hoặc xác nhận của 
chủ đầu tư

19
Bùi Trọng Trí 

11/3/1993

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
30/8/2023

5
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát công tác 
xây dựng: 
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và 
mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế 
xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, 
công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 
năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành, 
Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung 
đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát công tác 
xây dựng: 
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ 
thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và 
mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế 
xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 
năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chưa có chứng chỉ hạng 

III 

20
Nguyễn Thái 

Toàn 
23/8/1997

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
29/20/2020

5
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát công tác 
xây dựng: 
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Quyết định phân công 
nhiệm vụ không có nội 
dung phần việc đề nghị 

cấp chứng chỉ

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát công tác 
xây dựng: 
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 

minh ban quản lý dự án 
đã kê khai
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

21
 Trần Hoàng 

Toàn 
30/3/1978

Kỹ sư Kinh 
tế xây dựng 
13/6/2003

5
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban QLDA 
ĐTXD Khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án, tham gia giám sát công tác 
xây dựng: 
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 

minh ban quản lý dự án 
đã kê khai

22
KIG-

00069915

Nguyễn Trung 
Kiên 

15/8/1979

Kỹ sư xây 
dựng 

10/2/2003
5

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

xây dựng CIC 
Nam Việt

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng: 
05 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình HTKT cấp III.
- Giám sát viên:
01 công trình HTKT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 07 
Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

23
HCM-

00026919
Ngô Minh Triều 

20/8/1983

Kỹ sư Kỹ 
thuật điện, 

điện tử 
15/3/2011

18
Thiết kế quy hoạch 

xây dựng
Thiết kế quy hoạch 
xây dựng

III
Công ty TNHH 
Xây dựng Kiên 

Thành

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng (cấp điện): 03 đồ 
án quy hoạch chung tỉ lệ 1/10.000.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kiến trúc (không bao gồm 
thiết kế nội thất và kiến trúc nội thất, cảnh quan), quy hoạch xây dựng, giao thông, kỹ thuật điện, 
cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, tài nguyên nước và hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh tế đô 
thị.) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn 01 đồ án quy hoạch xây 
dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 
đồ án quy hoạch xây dựng đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
(khoản 3 Điều 81 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung quyết định phê 

duyệt quy hoạch

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện II

Công ty TNHH 
Xây dựng Kiên 

Thành

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế cơ điện công trình: 03 công trình 
HTKT, giao thông, công nghiệp, thủy lợi nhóm B cấp 
II, III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên 
môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

II
Công ty TNHH 
Xây dựng Kiên 

Thành

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế cơ điện công trình: 03 công trình 
HTKT, giao thông, công nghiệp, thủy lợi nhóm B cấp 
II, III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào 
tạo phù hợp (Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

24
Tô Hoàng Nhanh 

12/10/1984

Kỹ sư Xây 
dựng 

20/3/2012
5

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01 công 
trình dân dụng cấp 3.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 

minh ban quản lý dự án 
đã kê khai

25
ANG-

00021308
Huỳnh Xuân Thọ 

21/06/1969

Kỹ sư Xây 
dựng 

07/06/1999
24

Thiết kế xây dựng 
công trình

Công trình Đường 
bộ

III

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực thị xã Tịnh 
Biên

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế công trình: 05 công trình giao 
thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00010421.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường bộ) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông đường 
bộ).
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

26
BXD-

00024574
Văn Thanh Bình 

26/7/1975

Kỹ sư Công 
trình nông 

thôn 
20/6/2000

25
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 01 Công trình dân dụng và 
công nghiệp nhóm C cấp I;
- Giám đốc quản lý dự án: 02 Công trình dân dụng và 
công nghiệp nhóm B cấp III;
- Giám đốc quản lý dự án: 01 Công trình HTKT nhóm 
B cấp III;
- Giám đốc quản lý dự án: 01 Công trình giao thông 
nhóm A cấp III;
- Cán bộ thiết kế: 05 Công trình thủy lợi, giao thông, 
HTKT nhóm B, C;
- Chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm thiết kế: 06 Công trình 
thủy lợi, giao thông, HTKT nhóm B, C;
- Quản lý chất lượng: 03 Công trình thủy lợi, giao 
thông, HTKT nhóm B, C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm; 04 
quyết định giao nhiệm vụ; 05 quyết định phê duyệt dự 
án; 01 biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình.
3. Chứng chỉ hành nghề: BXD-00024574.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

27
ANG-

00020831
La Thành Tín 

12/7/1988

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
30/11/2012

12
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 Công trình dân dụng và 
công nghiệp nhóm C cấp III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm; 01 
giấy xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020831.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 11 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

28
Lê Văn Dương 

19/8/1990

Kỹ sư Kỹ 
thuật điện 
09/3/2012

12
Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị vào 

công trình 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III
Công ty CP 

Điện Nước An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát công tác lắp thiết bị vào công 
trình: 03 Công trình công nghiệp nhóm C cấp IV;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm; 01 
giấy xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

29
ANG-

00105257
Trương Trí Tâm 

15/01/1976

Kỹ sư Xây 
dựng 

09/8/2011
14

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
Công ty Cổ 

phần Địa ốc An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chỉ huy trưởng:
01 công trình dân dụng câp III;
01 công trình dân dụng và HTKT câp III.
- Giám sát công trình:
03 công trình dân dụng và HTKT câp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105257.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

30
DOT-

00033039
Bùi Hữu Trong 

02/7/1986

Kỹ sư Xây 
dựng công 
trình thủy 
10/3/2011

8
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án:
01 công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết đinh phân công, 02 
quyết định phê duyệt dự án.
3. Chứng chỉ hành nghề: DOT-00033039.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát:
01 công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết đinh phân công, 02 
quyết định phê duyệt dự án.
3. Chứng chỉ hành nghề: DOT-00033039.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

31
ANG-

00052802

Nguyễn Hữu 
Nghĩa 

09/4/1993

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
10/8/2016

8
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Công ty TNHH 
Xây dựng Hữu 

Nghĩa An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án:
01 công trình giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 quyết đinh phân công, 01 
thông báo kết quả thẩm định.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00052802.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

32
Nguyễn Thành 

Nhân 
13/4/1995

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Xây dựng 
29/11/2019

6
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Thiết kế 
Xây dựng Tín 

Phong

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng thi công:
01 công trình dân dụng và công nghiệp cấp II. 
- Chỉ huy trưởng:
01 công trình công nghiệp cấp III;
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình III

Công ty Cổ 
phần Thiết kế 
Xây dựng Tín 

Phong

1. Nội dung kê khai:
- Thẩm tra thiết kế:
01 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình công nghiệp câp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa đủ số lượng 

công trình

33
ANG-

00057441

Nguyễn Thanh 
Tùng 

11/9/1982

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu - 

Đường 
06/7/2010

15
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát công tác xây dựng công trình:
02 công trình giao thông cấp A.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00057441.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án công trình:
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00057441

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

34
Nguyễn Lương 

Phi 
06/02/1992

Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

20/9/2014

5
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Thành viên phụ trách quản lý dự án:
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 quyết đinh giao nhiệm vụ.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (phụ trách quản 

lý dự án)

35
ANG-

00007947
Võ Thanh Tùng 

26/3/1986

Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

17/8/2010 
(cao đẳng); 
20/5/2015 
(đại học)

7
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình II

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết 

kế Đầu tư Xây 
dựng Kiến 

Long

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế:
05 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00007947.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết 

kế Đầu tư Xây 
dựng Kiến 

Long

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế:
05 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00007947.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Khảo sát xây dựng
Khảo sát địa chất 
công trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết 

kế Đầu tư Xây 
dựng Kiến 

Long

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì khảo sát địa chất:
02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00007947.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất thủy văn hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp Có môn học về 
địa chất công trình, địa chất thủy văn),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

36
BAL-

00091813
Trần Thanh Phú 

25/3/1993

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 
dựng công 
trình giao 

thông 
27/3/2017

9
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên:
01 công trình giao thông cầu - đường cấp III;
01 công trình giao thông cấp IV;
01 công trình cầu cấp III;
01 công trình giao thông cấp III.
- Tham gia thẩm định dự toán bước TKKT và quản lý 
dự án:
01 công trình giao thông cầu đường nhóm QTQG 
(tương tự dự án nhóm A)
- Quản lý dự án:
01 công trình giao thông nhóm C cấp III;
01 công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: BAL-00091813.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

37
ANG-

00026121
Trần Thanh Nhã 

15/10/1983

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Xây dựng 
09/3/2018

18
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
huyện An Phú

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát chính công trình:
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết đinh phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00026121.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

38
Trương Thị Tuyết 

Nhung 
21/5/1998

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
21/8/2023

2
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án công tác xây dựng công trình:
03 công trình dân dụng nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 hợp đồng lao động, 06 
quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình:
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình NN&PTNT cấp IV;
01 công trình dân dụng cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 hợp đồng lao động, 06 
quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

39
Nguyễn Trúc 

Nguyên 
21/10/1987

Kiến trúc sư  
02/11/2013

13
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Công ty TNHH 
Thiết kế Kiến 

trúc NTN 
Design

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý dự án:
02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 
Thiết kế Kiến 

trúc NTN 
Design

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ bóc khối lượng:
02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Quyết định phân công 
nhiệm vụ không có nội 
dung phần việc đề nghị 

cấp chứng chỉ

40
Lê Minh Tâm 

21/8/1978

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
22/01/2021

23
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng:
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận, 01 quyết 
định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

41
ANG-

00105260
Diệp Thiết Tâm 

20/10/1995

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
19/01/2018

7
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Thủy lợi, 
đê điều

III
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 
dựng Hưng Lợi

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế:
12 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105260.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trìnhthủy lợi, thủy điện, đê điều) hoặc chuyên 
môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình thủy lợi, 
thủy điện, đê điều)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 
dựng Hưng Lợi

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế:
12 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105260.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 16 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây 
dựng Hưng Lợi

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì lập tổng mức đầu tư:
02 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định bổ nhiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105260.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

42
ANG-

00144132

Nghiêm Thanh 
Phong 

04/5/1987

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
20/3/2013

10 Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư Xây 
dựng Đông 

Khang

1. Nội dung kê khai:
- Khảo sát địa hình:
03 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00144132.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

43
Đặng Hồng Hạnh 

18/2/1979

Kỹ sư Vỏ tàu 
thuỷ 

04/11/2004
20

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III
Công ty Cổ 

phần Phà An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 05 công trình phà.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chuyên môn không phù 

hợp

44
Nguyễn Chí 

Cường 
30/12/1995

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
28/02/2020

5
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát phụ công trình:
01 công trình dân dụng cấp IV.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng:
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận, 02 quyết 
định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai không phù hợp 
(không đủ số lượng công 

trình)

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát phụ công trình:
01 công trình dân dụng cấp IV.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng:
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận, 02 quyết 
định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

45
TIG-

00146525

Nguyễn Minh 
Hiếu 

15/12/1991

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
21/11/2015

10 Khảo sát xây dựng
Khảo sát địa chất 
công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ khảo sát địa chất: 02 Công trình dân dụng 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 tờ trình thẩm định, 09 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: TIG-00146525.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất thủy văn hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp Có môn học về 
địa chất công trình, địa chất thủy văn),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia khảo sát địa hình: 02 Công trình dân dụng 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 tờ trình thẩm định, 09 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: TIG-00146525.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế: 03 Công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 tờ trình thẩm định, 09 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: TIG-00146525.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng: 05 
Công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 tờ trình thẩm định, 09 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: TIG-00146525.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

46
ANG-

00146643
Hồ Phước Sang 

07/5/1983

Kỹ sư Xây 
dựng 

17/10/2006
19

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00146643.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

47
ANG-

00006746

Nguyễn Mạnh 
Tiến 

13/4/1988

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
công trình 
18/2/2011

14
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00006746.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

48
ANG-

00016154
Trương Bảo Toàn 

31/8/1988

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
22/4/2013

10
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00016254.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

49
Huỳnh Thái 

Dương 
15/1/1997

Kỹ sư Quản 
lý xây dựng 
30/3/2021

5
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

50
Nguyễn Văn Núi 

30/12/1992

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
30/8/2018

7
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III
Công ty Cổ 

phần Địa ốc An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát thi công công trình: 02 công trình dân dụng 
cấp III.
- Chỉ huy trưởng: 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

51
ANG-

00146604
Mai Sỹ Nguyện 

01/7/1982

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 

Đường 
19/3/2008

15
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình giao thông cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00146604.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

52
ANG-

00180933
Lê Đăng Khoa 

25/8/1986

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu - 

Đường 
14/10/2009

16
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án:
02 công trình dân dụng nhóm C;
01 công trình HTKT, giao thông nhóm C;
01 công trình HTKT nhóm C cấp II;
01 công trình dân dụng nhóm B cấp III.
- Giám đốc quản lý dự án:
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00180933.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

53
ANG-

00006750
Vàng Thanh Huy 

27/5/1987

Kỹ sư Xây 
dựng 

09/4/2013
12

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00006750.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

54
ANG-

00102432

Nguyễn Minh 
Trung  

31/10/1982

Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp 

25/6/2015

12
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
Xây dựng 

Thương mại 
Hiệp Nhất

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát thi công xây dựng: 04 công trình 
dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00102432.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

55
Tô Hoàng Nhanh 

12/10/1984

Kỹ sư Xây 
dựng 

20/3/2012
5

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực Phong Điền

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng: 01 công 
trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 thông báo phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 

minh ban quản lý dự án 
đã kê khai

56
ANG-

00202282
Nguyễn Đức Duy 

29/12/1998

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Xây dựng 
28/9/2022

2
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
& Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình giao 
thông cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00202282.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát của 

đơn vị thi công)

57
Nguyễn Duy 

Khánh 
22/10/1984

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
17/10/2009

15
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cầu - 
Hầm

III

Công ty TNHH 
Xây dựng Tâm 

Đức Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ thiết kế và lập dự toán công trình: 10 công 
trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông cầu hầm) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông cầu 
hầm)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 20 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Đường 
bộ

III

Công ty TNHH 
Xây dựng Tâm 

Đức Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ thiết kế và lập dự toán công trình: 10 công 
trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường bộ) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông đường 
bộ).
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 
Xây dựng Tâm 

Đức Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ thiết kế và lập dự toán công trình: 10 công 
trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

58
Trần Văn Lâu 

06/10/2001

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
20/9/2023

2
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 

MFA Trọng 
Phúc

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát công tác xây dựng công trình: 
01 công trình dân dụng, HTKT cấp III;
01 công trình dân dụng, HTKT cấp IV;
02 công trình giao thông cấp III;
02 công trình NN&PTNT cấp IV;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công hoặc xác nhận của 
chủ đầu tư

59
Phạm Chí Tâm 

28/12/1984

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
02/11/2009

15
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng - giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án: 
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
01 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

60
Nguyễn Văn Duẩn 

13/6/1989

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu - 

Đường 
17/02/2014

11
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng huyện 
Giang Thành

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án: 03 công trình giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 21 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng huyện 
Giang Thành

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án: 03 công trình giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định phân 

công

61
KIG-

00108338

Nguyễn Chí 
Nguyện 

10/11/1983

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

dựng 
15/12/2015

10
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng - giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát thi công+ quản lý dự án: 03 công trình dân 
dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00108338

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng - giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát thi công+ quản lý dự án: 03 công trình dân 
dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00108338

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

62
Ong Minh Hiếu 

17/09/1997

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng 
30/6/2023

2
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý dự án: 03 công trình dân dụng cấp 
III.
- Cán bộ giám sát: 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát: 03 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

63
Phạm Văn Chàn 

17/09/1989

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng 
26/6/2014

11
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý dự án: 03 công trình dân dụng cấp 
III.
- Cán bộ giám sát: 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 03 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

64
ANG-

00109985

Nguyễn Hoài 
Thiện 

18/11/1988

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Xây dựng 
27/01/2015

15
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
IV

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án:
03 công trình NN&PTNT nhóm C;
03 công trình Dân dụng và Công nghiệp nhóm C;
03 công trình HTKT nhóm C;
04 công trình giao thông nhóm C;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00109985.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

65
ANG-

00104111

Quách Thị Thùy 
Dương 

21/11/1985

Kỹ sư Xây 
dựng 

19/10/2009
16

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình II

Chi nhánh 
Công ty TNHH 

Thiết kế và 
Xây dựng 
Wonder

1. Nội dung kê khai:
- Thiết kế kết cấu công trình:
01 công trình dân dụng cấp II;
02 công trình dân dụng cấp III.
- Chủ trì thiết kế kết cấu công trình:
02 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình dân dụng cấp II;
02 công trình công nghiệp cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00104111.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

66
ANG-

00007955
Kỳ Hữu Tường 

04/10/1983

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu - 

Đường 
25/10/2007

14
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án Khu vực 
IV

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham gia giám sát thi công xây dựng: 
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
01 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn đề nghị xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00007955.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 23 / 25



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

67
Tạ Văn Hợi 
01/01/1983

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

Công trình 
Xây dựng 
03/8/2018

7
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án Khu vực 
II

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát: 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý 

dự án Khu vực 
II

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia đo bóc khối lượng: 02 công trình giao 
thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án Khu vực 
II

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án:
01 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Thời gian kinh nghiệm 
tham gia chưa đảm bảo 

theo tài liệu kê khai

68
ANG-

00095227
Lý Thiên Duy 

07/3/1986

Kỹ sư Xây 
dựng 

24/11/2009
16

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình II
Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết 

kế ATEC

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế kết cấu: 03 công trình dân dụng cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00095227.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

69
KIG-

0095431
Lý Nhật Nam 

19/8/1994

Kỹ sư Kỹ 
thuật Công 
trình Xây 

dựng 
10/8/2016

9
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Đường 
bộ

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư Xây 

dựng DSB Kiên 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết (công trình giao thông): 
01 công trình giao thông cấp III, HTKT cấp III, công 
nghiệp cấp IV dự án nhóm A;
03 công trình giao thông cấp III, HTKT cấp III, công 
nghiệp cấp IV dự án nhóm B;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 04 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00095431.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường 
bộ) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công 
trình giao thông đường bộ)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Trình độ 
chuyên 

môn/năm tốt 
nghiệp

Số năm 
kinh 

nghiệm

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

70
ANG-

00017527

Nguyễn Thành 
Khoa 

09/10/1975

Kỹ sư Thủy 
công đồng 

bằng 
20/6/2000

25
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư Xây 

dựng An Hậu

1. Nội dung kê khai:
- Tư vấn giám sát trưởng:
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
02 công trình HTKT nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00017527.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung kê khai không 
phù hợp (giám sát chính)

    Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư Xây 

dựng An Hậu

1. Nội dung kê khai:
- Chủ nhiệm khảo sát địa hình:
01 công trình giao thông nhóm B cấp IV;
01 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00017527.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về 
trắc địa, bản đồ), 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án 
nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III;
(điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 25 / 25
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